
1 Lê Thị Thu Hương 06/4/1990 Giáo viên Trường Mầm non A Đớt

2 Võ Thị Hai 31/01/1981 Giáo viên Trường Mầm non A Ngo

3 Nguyễn Thị Than 2/22/1981 Giáo viên Trường Mầm non A Ngo

4 Hồ Thị Đào 29/01/1985 Giáo viên Trường Mầm non A Roàng

5 Trần Thị Hốt 12/10/1986 Giáo viên Trường Mầm non A Roàng

6 A Viết Thị Hòa 5/3/1987 Giáo viên Trường Mầm non A Roàng

7 Hồ Thị Hằng 8/10/1985 Giáo viên Trường Mầm non A Roàng

8 Lê Thị Hoàn 4/12/1987 Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn

9 Nguyễn Thị Lý 10/5/1989 Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn

10 Hồ Thị Hưm 2/5/1982 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào

11 Trần Thị Hiền 25/8/1983 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào
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12 Nguyễn Thị Bích Thảo 7/7/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào

13 Nguyễn Thị Phước 2/10/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào

14 Hồ Thị Kim 10/10/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào

15 Nguyễn Thị Thu 15/9/1983 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên

16 Phạm Thị Quýt 15/10/1981 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên

17 Hồ Thị Nhớ 26/6/1983 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên

18 Bùi Thị Kiều Anh Đào 12/10/1989 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan

19 Lê Thị Mỹ Hà 4/10/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai

20 Dương Thị Hồng Lý 2/10/1982 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai

21 Trần Thị Hiền 5/10/1986 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai

22 Lê Thị Thu Hà 12/10/1989 Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc

23 Lê Thị Hồng Nhàn 29/12/1985 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc

24 Phạm Thị Kim Tuyến 1/20/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc

25 Lê Thị Thiêng 10/10/1982 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc

26 Hồ Thị Bèo 20/5/1985 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc

27 Vũ Thị Liên 28/10/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ
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28 Lê Thị Thiết 20/6/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ

29 Hồ Thị Vé 4/10/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái

30 Nguyễn Thị Bình 18/02/1982 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái

31 Trần Kim Phương 22/4/1991 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng

32 Lê Thị Lân 19/8/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng

33 Hồ Thị Hóa 5/2/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng

34 Nguyễn Thị Vân 27/3/1983 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng

35 Lê Thị Phúc 20/3/1979 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy

36 Hồ Thị Bức 12/22/1982 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy

37 Nguyễn Thị Phú 14/9/1986 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy

38 Lê Thị Liễu 5/7/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy

39 Lê Thị Cơ 29/10/1985 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy

40 Nguyễn Thị Nhớ 10/4/1984 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy

41 Nguyễn Thị Díp 4/4/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy

42 Hồ Thị Trôi 27/9/1989 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung

43 Trần Thị Trinh 31/12/1980 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung
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44 Trần Thị Như Ngọc 11/10/1989 Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân

45 Lê Thị Hướng 14/4/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm

46 Hồ Thị Chàm 06/9/1983 Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm

47 Hồ Thị Thắm 10/3/1983 Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm

48 Trần Thị Thanh Loan 10/20/1984 Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên

49 Lê Thị Hóa 2/1/1977 Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên

50 Đặng Thị Bông 6/2/1988 Giáo viên Trường Mầm non Nhâm

51 Lê Thị Phương Anh 5/8/1986 Giáo viên Trường Mầm non Nhâm

52 Lê Thị Bin 16/8/1982 Giáo viên Trường Mầm non Nhâm

53 Phan Thị Ngọc Lan 26/9/1981 Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh

54 Đinh Thị Len 24/9/1984 Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh

55 Hồ Thị Nỡ 25/7/1990 Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh

56 Nguyễn Thị Thanh Lan 15/10/1987 Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh

57 Hồ Thị Hin 5/12/1988 Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca

58 Hồ Thị Lài 4/3/1987 Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca

59 Nguyễn Thị Minh 16/4/1983 Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca
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60 Hồ Thị Khợ 3/12/1982 Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca

61 Lê Thị Luận 30/10/1989 Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt

62 Pi Loong Kim Nhân 21/1/1991 Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo

63 Vũ Thị Ngọc Oanh 9/11/1988 Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo

64 Hồ Thị Na 16/2/1990 Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo

65 Đặng Đức Vĩnh 9/25/1985 Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo

66 Nguyễn Thị Hồng 12/12/1985 Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng

67 Hồ Xuân Hùng 26/6/1988 Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng

68 Nguyễn Thị Tuất 2/28/1990 Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng

69 Hồ Thị Sa 1/20/1990 Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng

70 A Viết Thị Xứ 28/12/1990 Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng

71 Nguyễn Thị Nhung 9/1/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn

72 Hồ Thị Thanh 5/10/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn

73 Bùi Thị Lan 22/8/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc

74 Nguyễn Thị Huế 12/2/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc

75 Hồ Thị Sĩ 10/6/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc
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76 Lê Thị Thành 15/5/1981 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim

77 Lê Thị Thế 26/12/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim

78 Hồ Thị Tế 20/11/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim

79 Đoàn Thị Ni Na 19/7/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng

80 Lê Thị Năm Lan 9/10/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái

81 Hồ Thị Bá Linh 30/3/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng

82 Nguyễn Giang Tùng 1/7/1983 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung

83 Hoàng Thị Lương 30/10/1985 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân

84 Lê Thị Lài 10/10/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân

85 Trương Thị Nhàn 10/10/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân

86 Trần Thị Hương 5/12/1980 Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân

87 Trần Văn 2/7/1972 Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm

88 Phạm Thị Lý 23/10/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm

89 Lê Thị Nữ 10/4/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng

90 Phan Thị Mỹ Lan 3/25/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm

91 Lê Thị Hòa 9/10/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy
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92 Hồ Thị Hía 7/7/1987 Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy

93 Hồ Thị Bé 3/7/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính

94 Châu Thị Thanh 8/10/1991 Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Hạ

95 Trần Văn Phong 10/1/1989 Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Nguyên

(Danh sách gồm 95 người)
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